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UBND QUẬN THANH XUÂN 
 

PHỤ LỤC SỐ 3 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 ĐẾN 2020 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 11/3/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân) 
 

I. Mầm non 
 

 

TT Tên trường Địa chỉ  

Diện 
tích 
(m2) 
sàn 
xây 

dựng 

Số 
phòng 

học  

Số HS 
dự 

kiến 

Số 
GV 
dự 

kiến 

Kinh 
phí  xây 

dựng 
(Triệu 
đồng) 

Thời gian thực hiện 
(Tháng/Năm) 

Khởi 
công 

Dự kiến 
hoàn thành 

1 

MN 203  
Nguyễn Huy Tưởng 

203 Nguyễn Huy 

Tưởng 

 

2,925 12 330 36 27000 
9/2015 

 

 
8/2016 

2 
MN Thanh Xuân Bắc P. Thanh Xuân 

Bắc 
7,188 25 740 75 59000 11/2015 

 
9/2016 

3 
MN Thanh Xuân 
Nam 

P. Thanh Xuân 
Nam 

9,562 22 770 66 120000 6/2016 
 

7/2017 

4 
Mầm non Thăng 
Long 

133 đường 
Nguyễn Trãi 

3,492 15 450 48 40000 12/2016 
 

12/2017 

5 MN Sơn Ca 
P. Thanh Xuân 
Nam 

3,322 14 200 12 31000 
6/2016 

 
8/2017 
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II. Tiểu học 
 

 

TT Tên trường Địa chỉ  

Diện 
tích 
(m2) 
sàn 
xây 

dựng 

Số 
phòng 

học  

Số HS 
dự 

kiến 

Số 
GV 
dự 

kiến 

Kinh 
phí  xây 

dựng 
(Triệu 
đồng) 

 
Thời gian thực hiện 

(Tháng/Năm) 

Khởi 
công 

Dự kiến  
hoàn 
thành 

1 TH Nguyễn Trãi 
P. Khương 
Trung 

9,500 30 1050 45 35000 
01/2016 

 

 
9/2016 

 

2 TH Thanh Xuân Bắc 
P.Thanh Xuân 
Bắc 

6,400 34 1050 45 89800 
12/ 2016 

 
12/ 2017 

3 TH Khương Mai P. Khương Mai 3,000 12 400 36 21000 
6/2016 

 
7/2017 

4 
TH Kim Giang 
 

P.Kim Giang 5,986 23 805 35 63000 
6/2016 

 
6/2017 

5 
TH Đặng Trần Côn 
B 

P.Thanh Xuân 
Nam 

7,618 12 420 18 22000 
6/2016 

 
6/2017 
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III. Trung học cơ sở 
  

 

TT Tên trường Địa chỉ  

Diện 
tích 
(m2) 
sàn 
xây 

dựng 

Số 
phòng 

học  

Số 
HS 
dự 

kiến 

Số GV 
dự 

kiến 

Kinh phí  
xây dựng 

(Triệu 
đồng) 

 
Thời gian thực hiện 

(Tháng/Năm) 

Khởi 
công 

Dự kiến 
hoàn 
thành 

 
1 
 

 

THCS chất lượng 
cao 

203 Nguyễn 
Huy Tưởng 

11,075 28 1000 53 166000 
 

11/2015 
 

Quý I, 2017 

2 
THCS Phan Đình 
Giót 

P. Thượng 
Đình 

3,192 32 1208 70 20000 6/2016 
 

4/2017 

3 
Trường THCS 
Khương Đình 

P. Khương 
Đình 

10,102 28 1200 53 118000 10/2016 
 

9/2017 

4 THCS Kim Giang 
P. Kim 
Giang 

6,318 20 1000 38 24800 
6/2016 

 
9/2017 

5 THCS PADORA 
P.Thanh 
Xuân Nam 

3000 24 960 46 125000 
Quý 

I/2017 
Quý I/2018 

 


